
Đơn vị tính: Triệu đồng

 Tổng số 
 Chi thường 

xuyên NSNN 

 Nguồn thu 

hoạt động 

khác 

 Ghi chú 

 Tổng cộng             518,00                412,00          106,00 

 Khối các trường THPT             236,00                236,00                  -   

      1  Trường THPT Mường Ẳng 6,00                6,00                  

      2  Trường THPT Mường Chà 6,00                6,00                  

      3  Trường THPT Tuần Giáo 18,00              18,00                

      4  Trường THPT TX Mường Lay 2,00                2,00                  

      5  Trường THPT TP Điện Biên Phủ 19,00              19,00                

      6  Trường THPT huyện Điện Biên 21,00              21,00                

      7  Trường THPT chuyên Lê Quí Đôn 13,00              13,00                

      8  Trường THPT Tủa Chùa 4,00                4,00                  

9      Trường THPT Phan Đình Giót 19,00              19,00                

10    Trường THPT Trần Can 10,00              10,00                

    11  Trường THPT Thanh Chăn 11,00              11,00                

    12  Trường THPT Búng Lao 14,00              14,00                

    13  Trường THPT Nà Tấu 5,00                5,00                  

    14  Trường THPT Mường Luân 3,00                3,00                  

    15  Trường THPT Mường Nhà 6,00                6,00                  

    16  Trường THPT Mường Nhé 7,00                7,00                  

    17  Trường THPT Mùn Chung 5,00                5,00                  

    18  Trường THPT Chà Cang 6,00                6,00                  

    19  Trường THCS & THPT Tả Sìn Thàng 5,00                5,00                  

    20  Trường THPT Thanh Nưa 11,00              11,00                

    21  Trường THPT Lương Thế Vinh 14,00              14,00                

    22  Trường THPT Nậm Pồ 5,00                5,00                  

    23  Trường THCS & THPT Quài Tở 13,00              13,00                

    24  Trường THCS &THPT Quyết Tiến 13,00              13,00                

 Khối các trường DTNT huyện 33,00              33,00                -              

    25  Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên 9,00                9,00                  

    26  Trường PT DTNT THPT Điện Biên Đông 3,00                3,00                  

    27  Trường PT DTNT THPT huyện Tuần Giáo 2,00                2,00                  

    28  Trường PT DTNT THPT huyện Tủa Chùa 3,00                3,00                  

    29  Trường PT DTNT THPT huyện Mường Ẳng 3,00                3,00                  

    30  Trường PT DTNT THPT huyện Mường Chà 6,00                6,00                  

BIỂU TỔNG HỢP GIAO CHỈ TIÊU TIẾT KIỆM, CẮT GIẢM 5% 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGDĐT, ngày      /9/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

 Số tiết kiệm 5% 

 STT  Tên đơn vị 



 Tổng số 
 Chi thường 

xuyên NSNN 

 Nguồn thu 

hoạt động 

khác 

 Ghi chú 

 Số tiết kiệm 5% 

 STT  Tên đơn vị 

    31  Trường PT DTNT THPT huyện Mường Nhé 4,00                4,00                  

    32  Trường PT DTNT THPT huyện Nậm Pồ 3,00                3,00                  

    33  DTNT tỉnh 14,00              14,00                

    34  Trung tâm GDTX tỉnh 37,00              22,00                15,00           

    35  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 46,00              6,00                  40,00           

    36  Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

tỉnh Điện Biên 10,00              10,00                

    37  Trường Cao đẳng Sư phạm 127,00            76,00                51,00           

    38  Văn phòng Sở Giáo dục và Đào Tạo 15,00              15,00                
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